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Bắt buộc đeo khẩu trang

Sốt

Ho

Nhức mỏi cơ thể

Tiêu chảy

Đau đầu

Khó thở khi gắng sức

Cơn ngạt thở

Xin vui lòng giữ khoảng cách.

Đau họng

Ho khan

Kiệt sức

Viêm kết mạc

Mất khứu giác và vị giác

Khó thở khi hơi gắng sức

Đau tim
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maskkrav

feber

hosta

ledvärk

diarré

huvudvärk

andnöd vid ansträngning

kvävningsattacker

Håll avstånd.

ont i halsen

torrhosta

utmattning

konjunktivit

förlust av lukt- och smaksinne

andnöd vid lätt ansträngning

smärtor i hjärttrakten
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Tăm bông lấy mẫu

Kiểm tra nhanh

Bạn phải cách ly.

Bạn phải ở lại phòng khám.

Cách ly, bạn không được bước 
vào phòng bệnh.

Đo thân nhiệt

Kiểm tra chức năng phổi

Khu vực chăm sóc tích cực

Hô hấp nhân tạo

Kiểm tra kháng thể

Bạn sẽ được thông báo khi có 
kết quả

Email/tin nhắn/điện thoại di 
động

Sở y tế sẽ gọi cho bạn.

Cách ly

www.medi-bild.de/hauptsei-
ten/Materialien.html

Sát khuẩn tay

Đo nồng độ ôxy trong máu

Cung cấp ôxy
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svalgprov/cellprov

Snabbtest

Du måste sättas i karantän.

Du måste stanna på sjukhuset.

Isolering, du får inte gå in i 
sjukrummet.

ta tempen 

lungfunktionstest

intensivvårdsavdelning

konstgjord andning

antikroppstest

Du får meddelande när resul-
tatet är klart.

E-post/SMS/mobiltelefon

Hälsovårdsmyndigheten kom-
mer att ringa upp dig.

isolering

handdesinfektion

mätning av syresättning

ge syre


